
STT Mã Sinh  Viên Họ Tên Ngày Sinh Lớp

1 4271020194 TRẦN ĐỨC QUYN 24/7/2000 42CCD1

2 4272050077 NGUYỄN THÀNH NHÂN 03/7/2000 42CCD1

3 4272050100 NGUYỄN QUỐC HUY 26/11/2000 42CCD1

4 4272050163 NGUYỄN QUỐC HÙNG 07/01/1999 42CCD1

5 4272050197 NGUYỄN MINH THIỆN 30/1/1999 42CCD1

6 4272050210 LÊ MINH KHÁNH 23/4/2000 42CCD1

7 4272050234 NGUYỄN TIẾN PHÁT 03/1/2000 42CCD1

8 4272050238 NGUYỄN MINH AN 25/12/2000 42CCD1

9 4272050309 NGUYỄN TẤN ĐẠT 19/5/2000 42CCD1

10 4272050329 VŨ CAO SANG 19/4/2000 42CCD1

11 4272050412 HÀ THANH HẢI 09/2/2000 42CCD1

12 4272050430 TRẦN MINH TRÍ 13/9/2000 42CCD1

13 4272050445 PHAN LÊ ĐĂNG KHOA 3/1/2000 42CCD1

14 4272050446 ĐOÀN ĐÌNH KHANG 06/3/2000 42CCD1

15 4272050466 LƯU HOÀNG DUY KHÁNH 18/10/2000 42CCD1

16 4272050533 NGUYỄN TUẤN PHÁT 9/7/2000 42CCD1

17 4272050612 NGUYỄN THANH SƠN 08/12/2000 42CCD1

18 4272050618 NGUYỄN PHƯỚC HIỀN 30/12/2000 42CCD1

19 4272050646 ĐINH HOÀI NAM 26/8/2000 42CCD1

20 4272050649 ĐẶNG MINH VƯƠNG 20/6/1998 42CCD1

21 4272050708 LÊ HOÀNG NAM 01/3/2000 42CCD1

22 4272050800 TRẦN ANH TUẤN 22/1/2000 42CCD1

23 4272050805 BÙI TẤN HOÀNG 29/10/2000 42CCD1

24 4272050834 NGUYỄN THANH ÂN 15/6/1995 42CCD1

25 4272160340 VÕ THÀNH NHÂN 10/9/2000 42CCD1

26 4272050779 PHAN TẤN ĐẠT 04/07/2000 42CCD1

27 4272630073 TRẦN ĐẮC DUY 1/1/1999 42CCDT1

28 4272630802 NGUYỄN THÀNH TẤN 12/02/1996 42CCDT1

29 4271210240 NGUYỄN MINH LUÂN 04/12/2000 42CCG1

30 4271210007 NGUYỄN PHẠM QUỐC BẢO 09/01/2000 42CCG1

31 4271210008 NGUYỄN TRƯỜNG DUY 10/04/2000 42CCG1

32 4271210013 LƯU TRƯỜNG BẢNG 26/02/2000 42CCG1

33 4271210018 LÊ TẤN NHỰT 31/12/2000 42CCG1

34 4271210023 NGUYỄN HOÀNG LINH 24/04/2000 42CCG1

35 4271210049 LÊ ĐỨC THẮNG 05/11/2000 42CCG1

36 4271210052 TRẦN QUỐC KHÁNH 15/06/2000 42CCG1
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37 4271210053 NGUYỄN NGỌC MINH ĐÔ 15/09/2000 42CCG1

38 4271210062 TRẦN TẤN KHẢI 04/07/2000 42CCG1

39 4271210076 LÊ HOÀNG NHỰT 05/01/2000 42CCG1

40 4271210095 TRẦN ĐÌNH KHÔI 27/06/2000 42CCG1

41 4271210107 TIÊU KHÁNH TRUNG 24/05/2000 42CCG1

42 4271210125 NGUYỄN QUANG VINH 1/20/2000 42CCG1

43 4271210136 PHẠM QUỐC HOÀNG 27/02/2000 42CCG1

44 4271210177 TRẦN NGỌC TIẾN 03/10/1996 42CCG1

45 4271210186 HUỲNH HIỂN VINH 01/09/2000 42CCG1

46 4271210224 NGUYỄN NHỰT KHANH 6/19/2000 42CCG1

47 4271210227 NGUYỄN PHƯỚC THIỆN 5/11/2000 42CCG1

48 4271210316 HỒ NGỌC PHÚ 15/02/2000 42CCG1

49 4271210319 HUỲNH DUY KHÁNH 05/09/1999 42CCG1

50 4271210484 TRẦN THANH QUANG 2/29/2000 42CCG1

51 4271210500 NGUYỄN HOÀNG LỢI 22/05/2000 42CCG1

52 4271210503 PHẠM TRẦN DUY KHÁNH 02/11/2000 42CCG1

53 4271210531 TRẦN THANH PHÚC 11/12/2000 42CCG1

54 4271210704 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 09/07/2000 42CCG1

55 4271210744 NGUYỄN TRỌNG TIẾN 17/08/2000 42CCG1

56 4271210752 THÁI THANH ĐẠT 26/02/2000 42CCG1

57 4271210821 HOÀNG THÁI SƠN 23/02/1997 42CCG1

58 4272160098 NGUYỄN THÀNH ĐỈNH 11/10/2000 42CCG1

59 4272160220 NGUYỄN HOÀNG THIÊN NGÂN 4/13/2000 42CCG1

60 4272160239 LÊ QUANG VINH 12/11/1999 42CCG1

61 4272160282 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 25/04/2000 42CCG1

62 4271210022 HUỲNH NHỰT HUY 6/4/2000 42CCG1

63 4271210026 VĂN CHÍ BẢO 7/10/2000 42CCG1

64 4271210257 NGUYỄN LÊ HOÀNG LONG 2/18/2000 42CCG1

65 4271210264 TRỊNH GIA LUÂN 19/12/2000 42CCG1

66 4271210374 PHẠM ANH DUY 8/5/2000 42CCG1

67 4273020149 TRẦN NGUYỄN THÚY ANH 03/10/1991 42CKT1

68 4273020435 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 01/01/1995 42CKT1

69 4273020551 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 07/12/2000 42CKT2

70 4273020638 TRẦN THỊ THU NGÂN 06/10/1999 42CKT2

71 4273020694 ĐINH THỊ THẢO VÂN 13/12/2000 42CKT2

72 4273010140 TRẦN MINH NHỰT 22/07/2000 42CKX1

73 4273010719 PHẠM NGÔ THÙY DUNG 28/03/2000 42CKX1

74 4272160015 BÙI NHẬT QUANG 27/11/2000 42CLC-CK1

75 4272160027 NGÔ THANH HỮU 5/19/2000 42CLC-CK1

76 4272160063 MÃ ĐỨC HUY 03/10/1999 42CLC-CK1

77 4272160072 PHẠM VĂN THI 6/29/2000 42CLC-CK1

78 4272160085 LÊ CÔNG THUẬN 02/01/2000 42CLC-CK1

79 4272160086 NGUYỄN TRƯỜNG TÂN 30/10/2000 42CLC-CK1



80 4272160172 LÊ VÕ THANH NHÀN 3/31/2000 42CLC-CK1

81 4272160202 TRẦN THÁI PHONG 02/10/2000 42CLC-CK1

82 4272160272 NGUYỄN THÁI XUÂN 1/1/2000 42CLC-CK1

83 4272160293 HUỲNH VĂN HÒA 5/10/2000 42CLC-CK1

84 4272160318 TRẦN HOÀNG TUẤN THANH 23/10/2000 42CLC-CK2

85 4272160436 NGUYỄN HÙNG TÂM 23/11/2000 42CLC-CK2

86 4272160514 LÂM THÀNH VI 10/05/2000 42CLC-CK2

87 4271410254 NGÔ THỊ THANH DUNG 30/12/2000 42CLG1

88 4272160051 MAI XUÂN THƯƠNG 20/7/2000 42COT1

89 4272160006 VÕ BÌNH AN 6/1/2000 42COT1

90 4272160016 ĐINH NGUYỄN HỮU KHƯƠNG 2/29/2000 42COT1

91 4272160040 LƯƠNG BẢO LỘC 5/2/2000 42COT1

92 4272160060 LÊ PHƯỚC LỘC 11/12/2000 42COT1

93 4272160088 MAI NGỌC HỢP 2/26/2000 42COT1

94 4272160109 NGUYỄN LÊ NHỰT KHOA 7/1/2000 42COT1

95 4272160112 NGUYỄN DUY KHÁNH 19/12/2000 42COT1

96 4272160133 NGUYỄN VĂN HỮU 6/24/2000 42COT2

97 4272160203 HỒ QUỐC RI 04/12/1999 42COT2

98 4272160252 LÊ HIỂN VINH 1/12/2000 42COT3

99 4272160590 HOÀNG CÔNG KHANH 10/05/2000 42COT3

100 4272160383 PHAN THANH TÂN 2/2/2000 42COT5

101 4272160394 LỮ NGỌC HUY 7/10/2000 42COT5

102 4272160401 PHẠM TẤN PHÁT 1/26/2000 42COT5

103 4272160449 CHÂU ANH TUẤN 2/20/2000 42COT5

104 4272160451 HUỲNH HOÀNG SANG 12/9/2000 42COT5

105 4272160468 ĐINH KIM TRỌNG 21/12/2000 42COT5

106 4272160637 TRẦN VĂN SANG 21/05/2000 42COT5

107 4272050525 VÕ MINH TÚ 13/11/2000 42COT7

108 4272160837 NGUYỄN TRẦN BI 12/10/2000 42COT7

109 4271140721 PHẠM HUỲNH HẢO NGHI 31/12/2000 42CQT1

110 4271040037 THỊ MỘNG ĐÀO 22/12/2000 42CXD1

111 4271040437 NGUYỄN NHẬT HÀO 9/27/2000 42CXD1

112 4271040785 TRẦN THỊ QUẾ ANH 1/25/2000 42CXD1

113 4271040810 TRẦN QUỐC TIẾN 2/12/1998 42CXD2


